
HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX NĂM 2024 

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG 

Ngày/tháng

/năm 

Buổi Đối tượng/Mã trận thi đấu Ghi chú 

16/03/2024 
Sáng 

 

THCS: F1 

Tiểu học: A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3 

THCS: F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, G1, G2, G3, 

G4, G5, F2 

Mã số thi 

đấu nội 

dung 

đồng 

đội: L, 

M, V, Y 

17/03/2024 

Sáng 

Tiểu học: A6, A7, A8, A9, B4, B5, B6, B7, C1, 

D1 

THCS: G6, G7, G8, G9 

THPT: O1, O2 

Chiều 

Tiểu học: A10, A11, B8, B9 

THCS: F10, F11, F12, F13, G10, G11 

THPT: N1, N2, N3, N4 

Tiểu học: C2, C3 

18/03/2024 

Sáng 

Tiểu học: A12, B10, C4, D2, D3 

THCS: F14, F15,  G12 

THPT: N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N12, 

O3, O4, O5, O6 

Chiều 

Tiểu học : D4 

THCS : F16, G12, H1, H2, H3, J1 

THPT : N13, N14, N15, N16, O7, O8, O9, O10, 

P1, P2 

Tiểu học : E1, E2 

19/03/2024 

Sáng  

Tiểu học : E3 

THCS : H4, H5 

THPT : N17, N18, O11, O12, O13, O14, P3, P4, 

P5, P6, Q1, Q2, Q3, Q4 

THCS : J2, J3, I1, I2 

Chiều  

THPT : T1 

THCS : I3, I4, H6, J4 

THPT : N19, O15, O16, P7, P8, Q5, Q6, T2, T3, 

T4, T5 

THCS : I5, M1 



20/03/2024 

Sáng 

THPT : O17, P9, Q7, T6, T7 

THCS : L1, L2, L3, M2, M3 

THPT :V1, T8 

Chiều 
THCS: L4, L5, M2, M3 

THPT: V2, V3, V4, V5 

21/03/2024 
Sáng 

THCS: L6, M4 

THPT: V6, V7, Y1, Y2, Y3, Y4 

 

Chiều THPT: Y5, Y6, V8, Y7  

Thời gian:  

Buổi sáng: 7h30 phút  

Buổi chiều: 13h00 phút 

Địa điểm:  

Nhà Đa năng trường THPT Kon Tum (457 Trần Phú, phường Thống Nhất, thành 

phố Kon Tum) 
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